
STT POS ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ TÀI KHOẢN SỐ THẺ LOẠI THẺ TÊN KHÁCH HÀNG
NỘI DUNG HOÀN TIỀN

(SỐ TIỀN HOÀN VNĐ)

1 110202 CN HA NOI-PGD GIANG VAN MINH 101XXX3114 413515XXXXXX1232 Visa Debit BUI MINH HA Hoàn tiền 100,000 VND

2 111104 CN BA DINH-PGD GIANG VO 100XXX2229 413515XXXXXX2572 Visa Debit BUI DAO DUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

3 122000 CN SON LA 010XXX7899 413515XXXXXX4409 Visa Debit HOANG TRUNG ANH Hoàn tiền 100,000 VND

4 111702 CN TAY HA NOI-PGD XUAN THUY 035XXX0801 413515XXXXXX4448 Visa Debit LE PHUONG VY Hoàn tiền 100,000 VND

5 120104 CN DA NANG-PGD THANH KHE 130XXX0509 413515XXXXXX5577 Visa Debit LE NGUYEN VU HOANG Hoàn tiền 100,000 VND

6 110600 CN THANG LONG 113XXX7979 413515XXXXXX6626 Visa Debit HOANG BAO TRUNG Hoàn tiền 100,000 VND

7 115000 CN NAM DINH 081XXX2688 413515XXXXXX8006 Visa Debit NGUYEN THI MAI ANH Hoàn tiền 100,000 VND

8 110100 TT KINH DOANH 101XXX4461 413515XXXXXX8030 Visa Debit TRIEU LONG Hoàn tiền 100,000 VND

9 130906 CN SAI GON-PGD TRUONG CHINH 099XXX9099 413515XXXXXX8807 Visa Debit NGUYEN DINH HIEP Hoàn tiền 100,000 VND

10 120107 CN DA NANG-PGD NUI THANH 100XXX9158 413515XXXXXX9495 Visa Debit TRAN THAI THUAN Hoàn tiền 100,000 VND

11 111900 CN KINH DO 345XXX1994 413515XXXXXX9830 Visa Debit BUI XUAN TRUONG Hoàn tiền 100,000 VND

12 112001 CN HA DONG-PGD MO LAO 319XXX9975 413515XXXXXX0076 Visa Debit PHUNG VAN DU Hoàn tiền 100,000 VND

13 130205 CN BINH DUONG-PGD PHUOC VINH 100XXX8927 413515XXXXXX0077 Visa Debit HONG NGOC VAN ANH Hoàn tiền 100,000 VND

14 111101 CN BA DINH-PGD KIM LIEN 090XXX8493 413515XXXXXX0080 Visa Debit NGUYEN LE HOANG PHUC Hoàn tiền 100,000 VND

15 111303 CN HA THANH-PGD NGUYENKHANHTOAN050XXX0202 413515XXXXXX0109 Visa Debit SINGH PRINCE Hoàn tiền 100,000 VND

16 110315 CN QUANG NINH-PGD VAN DON 101XXX4248 413515XXXXXX0118 Visa Debit NGUYEN QUANG KHAI Hoàn tiền 100,000 VND

17 120304 CN KHANH HOA-PGD CAM RANH 111XXX9979 413515XXXXXX0204 Visa Debit NGUYEN THI NGOC LI Hoàn tiền 100,000 VND

18 120501 CN QUANG NAM-PGD HOI AN 060XXX8668 413515XXXXXX0249 Visa Debit NGUYEN THI BE Hoàn tiền 100,000 VND

19 130500 CN GIA LAI 888XXX9907 413515XXXXXX0311 Visa Debit NGUYEN DUY TAN Hoàn tiền 100,000 VND

20 111202 CN HOAN KIEM-PGD TAY HO 102XXX8924 413515XXXXXX0353 Visa Debit IHEZUE ELVIS CHIGEMEZUE Hoàn tiền 100,000 VND

21 111103 CN BA DINH-PGD THAI THINH 030XXX6868 413515XXXXXX0375 Visa Debit PHAM VU KHOI NGUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

22 130702 CN AN GIANG-PGD MY QUY 568XXX8568 413515XXXXXX0396 Visa Debit ĐCVT LE THI HANH Hoàn tiền 100,000 VND

23 111106 CN BA DINH-PGD NAM DONG 098XXX2716 413515XXXXXX0422 Visa Debit AIRES ALAGASI BANTAYANON Hoàn tiền 100,000 VND

24 111400 CN DONG DO 101XXX1739 413515XXXXXX0429 Visa Debit TRAN THI HONG Hoàn tiền 100,000 VND

25 111305 CN HA THANH-PGD TRAN DUY HUNG 102XXX1557 413515XXXXXX0439 Visa Debit LE QUANG DAT Hoàn tiền 100,000 VND

26 130301 CN CAN THO-PGD BINH THUY 101XXX9706 413515XXXXXX0476 Visa Debit LE KIM TRIEU Hoàn tiền 100,000 VND

27 131101 CN BINH PHUOC-PGD PHUOC LONG 087XXX9799 413515XXXXXX0507 Visa Debit NGUYEN TAN PHONG Hoàn tiền 100,000 VND

28 130102 CN HO CHI MINH-PGD BINH THANH 101XXX7197 413515XXXXXX0549 Visa Debit NGUYEN TUAN PHONG Hoàn tiền 100,000 VND

29 110801 CN THANH HOA-PGD HAC THANH 096XXX2334 413515XXXXXX0579 Visa Debit LE DINH NGAI Hoàn tiền 100,000 VND

30 130111 CN PHU NHUAN 039XXX0895 413515XXXXXX0639 Visa Debit LE HUU NHAN Hoàn tiền 100,000 VND

31 110203 CN THANG LONG-PGD DONG DA 102XXX7254 413515XXXXXX0655 Visa Debit VU THI TUYET Hoàn tiền 100,000 VND

32 130113 CN HO CHI MINH-PGD CONG HOA 083XXX1004 413515XXXXXX0669 Visa Debit NGUYEN THANH LAM ALICE Hoàn tiền 100,000 VND

33 111503 CN HAN THUYEN-PGD HOANG VAN THU 681XXX1971 413515XXXXXX0706 Visa Debit NGUYEN VAN KHOI Hoàn tiền 100,000 VND

DANH SÁCH HOÀN TIỀN - CTKM KHÁM PHÁ ƯU ĐÃI ĐỈNH CÙNG THẺ GNQT SHB 

(Tháng 9 - Từ 01.09.2024 đến 30.09.2024)

I. Hoàn tiền 100.000 VNĐ/ thẻ cho thẻ phát hành mới và chi tiêu qua POS/NET tối thiểu từ 500.000 VNĐ sớm nhất trong thời gian triển khai.



34 112600 CN THAI BINH 101XXX2818 413515XXXXXX0782 Visa Debit NHAM MINH THANG Hoàn tiền 100,000 VND

35 110601 CN THANG LONG-PGD LAC LONG QUAN 101XXX2294 413515XXXXXX0859 Visa Debit NGUYEN HUYEN TRANG Hoàn tiền 100,000 VND

36 120202 CN NGHE AN-PGD HO TUNG MAU 091XXX3072 413515XXXXXX0897 Visa Debit PHAM VAN LAN Hoàn tiền 100,000 VND

37 130208 CN BINH DUONG-PGD DI AN 101XXX1845 413515XXXXXX0944 Visa Debit NGUYEN HUU TIEN Hoàn tiền 100,000 VND

38 111900 CN KINH DO 091XXX7799 413515XXXXXX0965 Visa Debit NGUYEN HONG NGOC Hoàn tiền 100,000 VND

39 111103 CN BA DINH-PGD THAI THINH 090XXX4420 413515XXXXXX0982 Visa Debit BUI QUOC VIET Hoàn tiền 100,000 VND

40 111900 CN KINH DO 212XXX1960 413515XXXXXX0988 Visa Debit NGUYEN THI HOAN Hoàn tiền 100,000 VND

41 120300 CN KHANH HOA 101XXX4620 413515XXXXXX1125 Visa Debit BUI TRI ANH PHAT Hoàn tiền 100,000 VND

42 130303 CN CAN THO-PGD XUAN KHANH 021XXX1993 413515XXXXXX1188 Visa Debit DO VAN MAI Hoàn tiền 100,000 VND

43 130307 CN CAN THO-PGD THOT NOT 101XXX8290 413515XXXXXX1216 Visa Debit NGUYEN KIM NGAN Hoàn tiền 100,000 VND

44 130300 CN CAN THO 094XXX6732 413515XXXXXX1281 Visa Debit TRUONG NHAT NAM Hoàn tiền 100,000 VND

45 120402 CN LAM DONG-PGD BAO LOC 240XXX0628 413515XXXXXX1413 Visa Debit NGUYEN THI NGOC DIEM Hoàn tiền 100,000 VND

46 111304 CN THU DO-PGD XUAN DINH 022XXX2001 413515XXXXXX1501 Visa Debit VU HOANG SON Hoàn tiền 100,000 VND

47 112000 CN HA DONG-CN HA DONG 101XXX1025 413515XXXXXX1719 Visa Debit PHUNG DUY CUONG Hoàn tiền 100,000 VND

48 110601 CN THANG LONG-PGD LAC LONG QUAN 058XXX2003 413515XXXXXX1744 Visa Debit TRAN GIA HUY Hoàn tiền 100,000 VND

49 130401 CN DONG NAI-PGD LONG THANH 101XXX2170 413515XXXXXX1839 Visa Debit TRAN VAN ANH Hoàn tiền 100,000 VND

50 110411 CN HAI PHONG-PGD HO SEN 093XXX7585 413515XXXXXX1855 Visa Debit TRAN MANH TUNG Hoàn tiền 100,000 VND

51 132100 CN BINH THUAN 083XXX7773 413515XXXXXX1946 Visa Debit TRUONG PHUOC UYEN Hoàn tiền 100,000 VND

52 130112 CN HO CHI MINH-PGD NGUYEN THIEN THUAT100XXX3121 413515XXXXXX1985 Visa Debit PHAM THI HONG THUY Hoàn tiền 100,000 VND

53 111402 CN DONG DO-PGD NGO THI NHAM 100XXX2851 413515XXXXXX2066 Visa Debit NGUYEN HONG HANH Hoàn tiền 100,000 VND

54 110220 CN THANG LONG-PGD NGUYEN HUE 013XXX6368 413515XXXXXX2080 Visa Debit CHU DUC CHINH Hoàn tiền 100,000 VND

55 111502 CN HAN THUYEN-PGD LINH DAM 101XXX8225 413515XXXXXX2311 Visa Debit NGUYEN QUANG HUNG Hoàn tiền 100,000 VND

56 111202 CN HOAN KIEM-PGD TAY HO 035XXX2823 413515XXXXXX2438 Visa Debit STRUGACH IGOR Hoàn tiền 100,000 VND

57 120100 CN DA NANG 068XXX6894 413515XXXXXX2618 Visa Debit NGUYEN THI THANH TRANG Hoàn tiền 100,000 VND

58 111304 CN THU DO-PGD XUAN DINH 101XXX3402 413515XXXXXX2675 Visa Debit DANG HOANG HA Hoàn tiền 100,000 VND

59 110209 CN THANG LONG-PGD TRUNG KINH 101XXX8576 413515XXXXXX2736 Visa Debit HOANG XUAN THANH Hoàn tiền 100,000 VND

60 110500 CN HUNG YEN 096XXX5888 413515XXXXXX2745 Visa Debit DO TRAN QUANG MINH Hoàn tiền 100,000 VND

61 131700 CN BINH DINH 090XXX6590 413515XXXXXX2752 Visa Debit NGUYEN TRONG TRI Hoàn tiền 100,000 VND

62 110408 CN HAI PHONG-PGD NIEM NGHIA 100XXX2577 413515XXXXXX2753 Visa Debit LE VAN DOAN Hoàn tiền 100,000 VND

63 120103 CN DA NANG-PGD HOA KHANH 578XXX8999 413515XXXXXX2788 Visa Debit DUONG HIEN CHAU HOAN Hoàn tiền 100,000 VND

64 120600 CN HUE 093XXX9759 413515XXXXXX2929 Visa Debit NGUYEN LE CONG THANG Hoàn tiền 100,000 VND

65 130102 CN HO CHI MINH-PGD BINH THANH 101XXX0587 413515XXXXXX2947 Visa Debit LE THI MY HA Hoàn tiền 100,000 VND

66 110220 CN THANG LONG-PGD NGUYEN HUE 090XXX8588 413515XXXXXX3051 Visa Debit NGO THI KIM LIEU Hoàn tiền 100,000 VND

67 114001 CN HAI DUONG-PGD BINH GIANG 093XXX2666 413515XXXXXX3113 Visa Debit VU DUY HAU Hoàn tiền 100,000 VND

68 110401 CN HAI PHONG-PGD KIEN AN 101XXX1172 413515XXXXXX3141 Visa Debit TRAN VAN THANG Hoàn tiền 100,000 VND

69 111401 CN DONG DO-PGD CHIEN THANG 024XXX2002 413515XXXXXX3176 Visa Debit TRAN THI QUYNH NHU Hoàn tiền 100,000 VND

70 120106 CN DA NANG-PGD THANH BINH 686XXX6894 413515XXXXXX3205 Visa Debit TRINH PHUONG THANH Hoàn tiền 100,000 VND

71 120202 CN NGHE AN-PGD HO TUNG MAU 096XXX6566 413515XXXXXX3224 Visa Debit BUI THANH THUY Hoàn tiền 100,000 VND

72 131300 CN SOC TRANG-CN SOC TRANG 102XXX0062 413515XXXXXX3261 Visa Debit PHAM THI TO NGA Hoàn tiền 100,000 VND

73 110100 TT KINH DOANH 035XXX7058 413515XXXXXX3321 Visa Debit DAO DUY ANH Hoàn tiền 100,000 VND

74 111503 CN HAN THUYEN-PGD HOANG VAN THU 002XXX1976 413515XXXXXX3427 Visa Debit NGUYEN THI NGOC QUYNH Hoàn tiền 100,000 VND

75 110100 TT KINH DOANH 038XXX2098 413515XXXXXX3643 Visa Debit VU THI THUY NGA Hoàn tiền 100,000 VND

76 110211 CN HA NOI-PGD NGUYEN VAN CU 262XXX7979 413515XXXXXX3653 Visa Debit ĐCVT HOANG VAN TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

77 111704 CN TAY HA NOI-PGD MY DINH 101XXX1030 413515XXXXXX3690 Visa Debit LE HUONG GIANG Hoàn tiền 100,000 VND

78 111102 CN BA DINH-PGD VUONG THUA VU 222XXX2268 413515XXXXXX3690 Visa Debit LE DANG HUY Hoàn tiền 100,000 VND

79 112001 CN HA DONG-PGD MO LAO 100XXX6413 413515XXXXXX3709 Visa Debit BUI VAN DUC Hoàn tiền 100,000 VND

80 131300 CN SOC TRANG-CN SOC TRANG 101XXX1800 413515XXXXXX3822 Visa Debit HUYNH THANH NHA Hoàn tiền 100,000 VND

81 111603 CN VAN PHUC-PGD DOI CAN 343XXX3456 413515XXXXXX3894 Visa Debit TRAN DUY KIEN Hoàn tiền 100,000 VND



82 111202 CN HOAN KIEM-PGD TAY HO 037XXX0263 413515XXXXXX3911 Visa Debit ODINTSOV DMITRII Hoàn tiền 100,000 VND

83 110601 CN THANG LONG-PGD LAC LONG QUAN 090XXX7184 413515XXXXXX4069 Visa Debit CAO MINH TIEN Hoàn tiền 100,000 VND

84 110407 CN HAI PHONG-PGD VAN CAO 101XXX4886 413515XXXXXX4101 Visa Debit DONG THI HAO TAM Hoàn tiền 100,000 VND

85 112001 CN HA DONG-PGD MO LAO 102XXX4030 413515XXXXXX4205 Visa Debit HOANG CONG QUANG Hoàn tiền 100,000 VND

86 131102 CN BINH PHUOC-PGD BU DANG 100XXX9051 413515XXXXXX4267 Visa Debit LUU THI THUY Hoàn tiền 100,000 VND

87 110400 CN HAI PHONG 888XXX1962 413515XXXXXX4305 Visa Debit NGUYEN THI KIM DUNG Hoàn tiền 100,000 VND

88 112900 CN NINH BINH 014XXX1996 413515XXXXXX4374 Visa Debit DUONG XUAN TRUONG Hoàn tiền 100,000 VND

89 130200 CN BINH DUONG 032XXX4104 413515XXXXXX4429 Visa Debit NGUYEN THI HONG NHUNG Hoàn tiền 100,000 VND

90 111701 CN TAY HA NOI-PGD NGUYEN TRAI 181XXX0333 413515XXXXXX4453 Visa Debit NGUYEN TUAN PHONG Hoàn tiền 100,000 VND

91 110202 CN HA NOI-PGD GIANG VAN MINH 098XXX9244 413515XXXXXX4597 Visa Debit NGUYEN THI NGUYET NGA Hoàn tiền 100,000 VND

92 111600 CN VAN PHUC 036XXX4590 413515XXXXXX4599 Visa Debit TRAN THI NGOC MAI Hoàn tiền 100,000 VND

93 110411 CN HAI PHONG-PGD HO SEN 292XXX2626 413515XXXXXX4616 Visa Debit CAO THI XUAN TRANG Hoàn tiền 100,000 VND

94 131600 CN CA MAU 094XXX3665 413515XXXXXX4768 Visa Debit LE THANG Hoàn tiền 100,000 VND

95 130201 CN BINH DUONG-PGD THU DAU MOT 699XXX9999 413515XXXXXX4976 Visa Debit TRAN NHAT LONG Hoàn tiền 100,000 VND

96 120106 CN DA NANG-PGD THANH BINH 100XXX6868 413515XXXXXX5070 Visa Debit NGUYEN THI HUYEN TRAN Hoàn tiền 100,000 VND

97 130100 CN HO CHI MINH 101XXX5344 413515XXXXXX5083 Visa Debit TRAN THI NGOC Hoàn tiền 100,000 VND

98 110402 CN HAI PHONG-PGD LACH TRAY 033XXX7973 413515XXXXXX5102 Visa Debit TRAN THI HOANG NGAN Hoàn tiền 100,000 VND

99 111301 CN HA THANH-PGD CAU DIEN 039XXX5566 413515XXXXXX5153 Visa Debit TRAN PHUONG THE Hoàn tiền 100,000 VND

100 111701 CN TAY HA NOI-PGD NGUYEN TRAI 100XXX8751 413515XXXXXX5207 Visa Debit MA TUAN DUNG Hoàn tiền 100,000 VND

101 132200 CN VINH LONG-CN VINH LONG 091XXX9025 413515XXXXXX5210 Visa Debit NGUYEN TAN PHAT Hoàn tiền 100,000 VND

102 120103 CN DA NANG-PGD HOA KHANH 091XXX7906 413515XXXXXX5236 Visa Debit TRAN TRUONG VAN Hoàn tiền 100,000 VND

103 111701 CN TAY HA NOI-PGD NGUYEN TRAI 088XXX8866 413515XXXXXX5243 Visa Debit VU KHOA THANG Hoàn tiền 100,000 VND

104 120200 CN NGHE AN 097XXX1734 413515XXXXXX5262 Visa Debit KUKU BENJAMIN THOMAS Hoàn tiền 100,000 VND

105 111203 CN HOAN KIEM-PGD LONG BIEN 017XXX6789 413515XXXXXX5311 Visa Debit PHAM VAN PHU Hoàn tiền 100,000 VND

106 130101 CN HO CHI MINH-PGD CHO LON 100XXX5758 413515XXXXXX5359 Visa Debit LAM THI KIM PHUONG Hoàn tiền 100,000 VND

107 111901 CN KINH DO-PGD TRUNG YEN 093XXX2364 413515XXXXXX5361 Visa Debit NGUYEN TRUNG HIEU Hoàn tiền 100,000 VND

108 110100 TT KINH DOANH 091XXX2770 413515XXXXXX5362 Visa Debit NGUYEN LAN HUONG Hoàn tiền 100,000 VND

109 110204 CN HA NOI-PGD HOANG QUOC VIET 034XXX0950 413515XXXXXX5366 Visa Debit CAO ANH TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

110 120103 CN DA NANG-PGD HOA KHANH 098XXX1101 413515XXXXXX5622 Visa Debit NGUYEN PHUOC QUE Hoàn tiền 100,000 VND

111 111505 CN HAN THUYEN-PGD LE THANH NGHI 096XXX2694 413515XXXXXX5640 Visa Debit PHAM VAN HUNG Hoàn tiền 100,000 VND

112 130201 CN BINH DUONG-PGD THU DAU MOT 030XXX0188 413515XXXXXX5646 Visa Debit NGUYEN HOANG DANG KHOA Hoàn tiền 100,000 VND

113 120105 CN DA NANG-PGD TAY DA NANG 091XXX1599 413515XXXXXX5704 Visa Debit TRAN DINH NGUYEN PHU Hoàn tiền 100,000 VND

114 130102 CN HO CHI MINH-PGD BINH THANH 100XXX5517 413515XXXXXX5837 Visa Debit NGUYEN KHANH LONG Hoàn tiền 100,000 VND

115 111602 CN HA DONG-PGD DUONG NOI 102XXX1286 413515XXXXXX5924 Visa Debit DOAN DUC THINH Hoàn tiền 100,000 VND

116 130405 CN DONG NAI-PGD LONG BINH TAN 093XXX8790 413515XXXXXX6167 Visa Debit LE PHUOC THANG Hoàn tiền 100,000 VND

117 120101 CN DA NANG-PGD SONG HAN 038XXX9999 413515XXXXXX6168 Visa Debit DINH HOANG KHOI Hoàn tiền 100,000 VND

118 110213 CN HA NOI-PGD DINH CONG 094XXX9825 413515XXXXXX6185 Visa Debit NGUYEN TIEN DAT Hoàn tiền 100,000 VND

119 120100 CN DA NANG 035XXX1901 413515XXXXXX6235 Visa Debit BOKEN KARL KENNETH Hoàn tiền 100,000 VND

120 110100 TT KINH DOANH 100XXX6868 413515XXXXXX6265 Visa Debit DO VINH QUANG Hoàn tiền 100,000 VND

121 130601 CN KIEN GIANG-PGD TAN HIEP 102XXX9929 413515XXXXXX6270 Visa Debit NGUYEN THI XUAN TIEN Hoàn tiền 100,000 VND

122 110600 CN THANG LONG-CN THANG LONG 000XXX6689 413515XXXXXX6296 Visa Debit PHAM THANH PHUNG Hoàn tiền 100,000 VND

123 113001 CN HA NAM-PGD DONG VAN 101XXX6259 413515XXXXXX6317 Visa Debit HOANG LINH SONG Hoàn tiền 100,000 VND

124 130902 CN PHU NHUAN-PGD BAU CAT 101XXX2046 413515XXXXXX6335 Visa Debit HO TAN THANG Hoàn tiền 100,000 VND

125 120200 CN NGHE AN 034XXX2499 413515XXXXXX6369 Visa Debit WHITE ZAK Hoàn tiền 100,000 VND

126 112500 CN VINH PHUC 096XXX7235 413515XXXXXX6398 Visa Debit NGUYEN THI PHUONG HOA Hoàn tiền 100,000 VND

127 111106 CN BA DINH-PGD NAM DONG 098XXX5011 413515XXXXXX6461 Visa Debit MARK BYNCENT LYNARD M B Hoàn tiền 100,000 VND

128 120103 CN DA NANG-PGD HOA KHANH 033XXX1729 413515XXXXXX6486 Visa Debit BUI THANH BINH Hoàn tiền 100,000 VND

129 110600 CN THANG LONG-CN THANG LONG 100XXX5969 413515XXXXXX6496 Visa Debit PHAM THI TUYEN Hoàn tiền 100,000 VND



130 111503 CN HAN THUYEN-PGD HOANG VAN THU 101XXX0743 413515XXXXXX6538 Visa Debit DINH THI YEN Hoàn tiền 100,000 VND

131 110214 CN THANG LONG-PGD DAO TAN 101XXX9705 413515XXXXXX6670 Visa Debit HA HOANG LONG Hoàn tiền 100,000 VND

132 112500 CN VINH PHUC 090XXX6696 413515XXXXXX6729 Visa Debit TRAN THI MAI Hoàn tiền 100,000 VND

133 110309 CN QUANG NINH-PGD HON GAI 090XXX8959 413515XXXXXX6744 Visa Debit NGUYEN THI THUY Hoàn tiền 100,000 VND

134 112003 CN HA DONG-PGD TAN TRIEU 102XXX8445 413515XXXXXX6843 Visa Debit PHI THI HANG Hoàn tiền 100,000 VND

135 130102 CN HO CHI MINH-PGD BINH THANH 101XXX6310 413515XXXXXX7017 Visa Debit TRUONG XUAN NGUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

136 120101 CN DA NANG-PGD SONG HAN 090XXX8798 413515XXXXXX7043 Visa Debit HUYNH THI MINH TRANG Hoàn tiền 100,000 VND

137 110211 CN HA NOI-PGD NGUYEN VAN CU 555XXX5555 413515XXXXXX7047 Visa Debit TRAN THI PHUONG NGA Hoàn tiền 100,000 VND

138 130308 CN CAN THO-PGD AN HOA 198XXX8899 413515XXXXXX7284 Visa Debit NGUYEN VAN HUY Hoàn tiền 100,000 VND

139 111203 CN HOAN KIEM-PGD LONG BIEN 969XXX9292 413515XXXXXX7343 Visa Debit BUI VAN QUYET Hoàn tiền 100,000 VND

140 111801 CN THU DO-PGD CUA BAC 005XXX1995 413515XXXXXX7513 Visa Debit NGUYEN TRA MI Hoàn tiền 100,000 VND

141 130904 CN SAI GON-PGD NGUYEN THAI SON 076XXX3375 413515XXXXXX7545 Visa Debit NGUYEN VIET BAO KHANG Hoàn tiền 100,000 VND

142 130113 CN HO CHI MINH-PGD CONG HOA 101XXX5869 413515XXXXXX7604 Visa Debit NGUYEN MINH DUC Hoàn tiền 100,000 VND

143 110802 CN THANH HOA-PGD LE HOAN 688XXX8383 413515XXXXXX7614 Visa Debit NGUYEN THI NAM Hoàn tiền 100,000 VND

144 112001 CN HA DONG-PGD MO LAO 038XXX7771 413515XXXXXX7850 Visa Debit LE DUC THO Hoàn tiền 100,000 VND

145 111001 CN BAC NINH-PGD THUAN THANH 086XXX1701 413515XXXXXX7953 Visa Debit DANG THAO PHUONG Hoàn tiền 100,000 VND

146 111000 CN BAC NINH 032XXX2256 413515XXXXXX8009 VISA Debit CTL KIM GIJOO Hoàn tiền 100,000 VND

147 130906 CN SAI GON-PGD TRUONG CHINH 100XXX6678 413515XXXXXX8271 Visa Debit TRAN HUNG MANH Hoàn tiền 100,000 VND

148 110100 TT KINH DOANH 096XXX7722 413515XXXXXX8298 Visa Debit PHUNG HAI NAM Hoàn tiền 100,000 VND

149 130110 CN HO CHI MINH-PGD NGUYEN THI THAP 888XXX0888 413515XXXXXX8370 Visa Debit YEL SUKRU Hoàn tiền 100,000 VND

150 130901 CN PHU NHUAN-PGD BINH DIEN 101XXX1983 413515XXXXXX8382 Visa Debit LAM HONG GAM Hoàn tiền 100,000 VND

151 120107 CN DA NANG-PGD NUI THANH 101XXX7146 413515XXXXXX8406 Visa Debit PHAM THI HONG NGA Hoàn tiền 100,000 VND

152 130405 CN DONG NAI-PGD LONG BINH TAN 100XXX6464 413515XXXXXX8572 Visa Debit PHAM DOANH AN Hoàn tiền 100,000 VND

153 130300 CN CAN THO 888XXX0103 413515XXXXXX8624 Visa Debit ĐCVT HUYNH KIM NGOC Hoàn tiền 100,000 VND

154 112600 CN THAI BINH 034XXX4580 413515XXXXXX8769 Visa Debit NGUYEN VAN HONG Hoàn tiền 100,000 VND

155 120103 CN DA NANG-PGD HOA KHANH 079XXX7737 413515XXXXXX8901 Visa Debit LE HOANG YEN NHI Hoàn tiền 100,000 VND

156 130301 CN CAN THO-PGD BINH THUY 939XXX1926 413515XXXXXX8962 Visa Debit TO BE NGUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

157 110218 CN HA NOI-PGD THUY KHUE 102XXX7300 413515XXXXXX9034 Visa Debit DOAN VIET QUANG Hoàn tiền 100,000 VND

158 110413 CN HAI PHONG-PGD LE DUAN 101XXX1526 413515XXXXXX9079 Visa Debit DUONG VAN BAO Hoàn tiền 100,000 VND

159 112603 CN THAI BINH-PGD TRAN LAM 003XXX1988 413515XXXXXX9128 Visa Debit ORBITA JOANNA LOVELY Hoàn tiền 100,000 VND

160 120600 CN HUE 096XXX7147 413515XXXXXX9153 Visa Debit HO TAN DAT Hoàn tiền 100,000 VND

161 131702 CN BINH DINH-PGD TUY PHUOC 093XXX2789 413515XXXXXX9370 Visa Debit DUONG THAI VINH Hoàn tiền 100,000 VND

162 110100 TT KINH DOANH 093XXX4195 413515XXXXXX9406 Visa Debit NGUYEN HA MINH NGOC Hoàn tiền 100,000 VND

163 112001 CN HA DONG-PGD MO LAO 102XXX1084 413515XXXXXX9473 Visa Debit VU THANH LUAN Hoàn tiền 100,000 VND

164 131500 CN DONG THAP 088XXX6998 413515XXXXXX9502 Visa Debit TRUONG THANH SON Hoàn tiền 100,000 VND

165 120200 CN NGHE AN 200XXX9999 413515XXXXXX9503 Visa Debit DOAN TRUNG KIEN Hoàn tiền 100,000 VND

166 112900 CN NINH BINH 260XXX8888 413515XXXXXX9523 Visa Debit DINH THI DOAN Hoàn tiền 100,000 VND

167 111106 CN BA DINH-PGD NAM DONG 096XXX8695 413515XXXXXX9527 Visa Debit MARK LISTER LABRADO GOMEZ Hoàn tiền 100,000 VND

168 130209 CN BINH DUONG-PGD HOA PHU 081XXX5678 413515XXXXXX9595 Visa Debit KIEU BAO THIEN Hoàn tiền 100,000 VND

169 112901 CN NINH BINH-PGD TAM DIEP 094XXX6026 413515XXXXXX9824 Visa Debit VU QUANG VAN Hoàn tiền 100,000 VND

170 111304 CN THU DO-PGD XUAN DINH 033XXX0978 413515XXXXXX9855 Visa Debit NGUYEN QUANG MINH Hoàn tiền 100,000 VND

171 110601 CN THANG LONG-PGD LAC LONG QUAN 101XXX2401 413515XXXXXX9905 Visa Debit HO SY DUC Hoàn tiền 100,000 VND

172 110305 CN QUANG NINH-PGD HONG HAI 263XXX8888 413515XXXXXX9932 Visa Debit PHAM SONG BAO NHU Hoàn tiền 100,000 VND

173 111400 CN DONG DO 090XXX1699 536892XXXXXX1245 Mastercard debit NGUYEN CHI BACH Hoàn tiền 100,000 VND

174 112102 CN KINH BAC-PGD YEN PHONG 098XXX8785 536892XXXXXX4343 Mastercard Debit LANG THI NGOC Hoàn tiền 100,000 VND

175 111404 CN DONG DO-PGD TRIEUVIETVUONG 093XXX8698 536892XXXXXX4896 Mastercard Debit VU THI MAI ANH Hoàn tiền 100,000 VND

176 110316 CN QUANG NINH-PGD MAO KHE 241XXX0188 536892XXXXXX6480 Mastercard Debit FCB NGUYEN THI MINH NGOC Hoàn tiền 100,000 VND

177 110301 CN QUANG NINH-PGD HA LONG 091XXX7999 536892XXXXXX1213 Mastercard Debit FCB TRINH VAN TUAN Hoàn tiền 100,000 VND



178 120502 CN QUANG NAM-PGD DIEN BAN 076XXX7775 536892XXXXXX1467 Mastercard Debit FCB THAN THI TUYET TRINH Hoàn tiền 100,000 VND

179 110100 TT KINH DOANH 098XXX6986 536892XXXXXX1857 Mastercard Debit FCB TA THU MAI Hoàn tiền 100,000 VND

180 110100 TT KINH DOANH 234XXX8989 536892XXXXXX2198 FCB MC Dang cap vuot troiDAO VIET ANH Hoàn tiền 100,000 VND

181 130201 CN BINH DUONG-PGD THU DAU MOT 100XXX8989 536892XXXXXX2460 Mastercard Debit NGUYEN KHANH MINH TAM Hoàn tiền 100,000 VND

182 112901 CN NINH BINH-PGD TAM DIEP 888XXX3535 536892XXXXXX3123 MC Dang cap vuot troi DINH THI VAN ANH Hoàn tiền 100,000 VND

183 111600 CN VAN PHUC 110XXX8619 536892XXXXXX3224 MC Dang cap vuot troi DOAN THI BICH THUY Hoàn tiền 100,000 VND

184 120107 CN DA NANG-PGD NUI THANH 414XXX4343 536892XXXXXX3754 MC Dang cap vuot troi DOAN VU HOANG Hoàn tiền 100,000 VND

185 130102 CN HO CHI MINH-PGD BINH THANH 260XXX1012 536892XXXXXX3914 Mastercard Debit LE THANH DUY Hoàn tiền 100,000 VND

186 120502 CN QUANG NAM-PGD DIEN BAN 077XXX7042 536892XXXXXX4103 Mastercard Debit FCB NGUYEN THI PHAP Hoàn tiền 100,000 VND

187 130400 CN DONG NAI 100XXX5140 536892XXXXXX4169 MC Dang cap vuot troi NGUYEN THI THU TRANG Hoàn tiền 100,000 VND

188 131902 CN PHU NHUAN-PGD GIA DINH 070XXX6450 536892XXXXXX4926 Mastercard Debit KATIA BARBARA BARRIOS VEGA Hoàn tiền 100,000 VND

189 130102 CN HO CHI MINH-PGD BINH THANH 121XXX5101 536892XXXXXX4944 MC Dang cap vuot troi PHAN QUY KY Hoàn tiền 100,000 VND

190 130308 CN CAN THO-PGD AN HOA 094XXX0678 536892XXXXXX5388 Mastercard Debit NGUYEN PHAN NGOC ANH Hoàn tiền 100,000 VND

191 111403 CN DONG DO-PGD LO DUC 090XXX0399 536892XXXXXX5553 MC Dang cap vuot troi DO NHU HA Hoàn tiền 100,000 VND

192 111403 CN DONG DO-PGD LO DUC 101XXX9031 536892XXXXXX5967 MC Dang cap vuot troi NGUYEN THI HOA BINH Hoàn tiền 100,000 VND

193 130402 CN DONG NAI-PGD TRANG BOM 390XXX3979 536892XXXXXX5976 Mastercard Debit FCB DAU THI BICH HUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

194 111701 CN TAY HA NOI-PGD NGUYEN TRAI 093XXX8385 536892XXXXXX6111 Mastercard Debit MAI LINH Hoàn tiền 100,000 VND

195 111502 CN HAN THUYEN-PGD LINH DAM 101XXX5426 536892XXXXXX6507 Mastercard Debit LE ANH TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

196 120400 CN LAM DONG 091XXX1174 536892XXXXXX6705 Mastercard debit LE CONG DUNG HANH Hoàn tiền 100,000 VND

197 130201 CN BINH DUONG-PGD THU DAU MOT 035XXX7367 536892XXXXXX7005 FCB MC Dang cap vuot troiTRAN QUOC TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

198 130400 CN DONG NAI 096XXX1052 536892XXXXXX7639 MC Dang cap vuot troi LE THI VAN ANH Hoàn tiền 100,000 VND

199 130800 CN VUNG TAU 101XXX7554 536892XXXXXX7831 Mastercard Debit VO THI VAN Hoàn tiền 100,000 VND

200 112500 CN VINH PHUC 098XXX1224 536892XXXXXX7857 Mastercard Debit DUONG VAN HOA Hoàn tiền 100,000 VND

201 130201 CN BINH DUONG-PGD THU DAU MOT 096XXX6790 536892XXXXXX7978 Mastercard Debit NGUYEN ANH TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

202 130200 CN BINH DUONG 101XXX3181 536892XXXXXX8035 Mastercard Debit FCB CHAU THE HIEN Hoàn tiền 100,000 VND

203 111700 CN TAY HA NOI 101XXX3456 536892XXXXXX8467 MC Dang cap vuot troi NGUYEN THI NGOC ANH Hoàn tiền 100,000 VND

204 130200 CN BINH DUONG 101XXX4612 536892XXXXXX8876 Mastercard Debit FCB NGUYEN VAN QUYNH Hoàn tiền 100,000 VND

205 110100 TT KINH DOANH 096XXX0376 536892XXXXXX9029 MC Dang cap vuot troi TRAN THI MINH CHAU Hoàn tiền 100,000 VND

206 111000 CN BAC NINH 838XXX1022 536892XXXXXX9337 MC Dang cap vuot troi HOANG VAN DONG Hoàn tiền 100,000 VND

207 110601 CN THANG LONG-PGD LAC LONG QUAN 033XXX4117 536892XXXXXX9889 Mastercard Debit NGUYEN THI HUYEN TRANG Hoàn tiền 100,000 VND

1 112000 CN HA DONG 102XXX3002 536892XXXXXX0224 Mastercard Debit LE TRONG NGHIA Hoàn tiền 100,000 VND

2 131200 CN LONG AN 100XXX9289 536892XXXXXX0720 Mastercard Debit TO THI HOA Hoàn tiền 100,000 VND

3 130408 CN DONG NAI-PGD GIA KIEM 101XXX5639 536892XXXXXX1674 Mastercard Debit TRAN DAI PHUC Hoàn tiền 100,000 VND

4 130702 CN AN GIANG-PGD MY QUY 300XXX6777 536892XXXXXX1827 Mastercard Debit TRAN NGUYEN XUAN QUYNH Hoàn tiền 100,000 VND

5 110302 CN QUANG NINH-PGD CUA ONG 101XXX8996 536892XXXXXX1888 Mastercard Debit TRAN THI THU XUAN Hoàn tiền 100,000 VND

6 120100 CN DA NANG 090XXX3044 536892XXXXXX2512 Mastercard Debit PHAM VAN HUNG Hoàn tiền 46,200 VND

7 130801 CN VUNG TAU-PGD XUYEN MOC 101XXX7672 536892XXXXXX2960 Mastercard Debit LE HUYNH MAI THI Hoàn tiền 100,000 VND

8 120107 CN DA NANG-PGD NUI THANH 101XXX3750 536892XXXXXX3248 Mastercard Debit LE QUANG DAT Hoàn tiền 57,786 VND

9 112000 CN HA DONG 280XXX6688 536892XXXXXX3381 Mastercard Debit DU DINH DAT Hoàn tiền 100,000 VND

10 110405 CN HAI PHONG-PGD QUY KIM 101XXX2366 536892XXXXXX3391 Mastercard Debit PHAM TRA MY Hoàn tiền 100,000 VND

11 130200 CN BINH DUONG 101XXX5284 536892XXXXXX3525 Mastercard Debit SAM VAN HOANG Hoàn tiền 36,000 VND

12 111500 CN HAN THUYEN 098XXX0851 536892XXXXXX4092 Mastercard Debit NGO THI HONG PHUONG Hoàn tiền 100,000 VND

13 111302 CN HA THANH-PGD NGHIA DO 100XXX7185 536892XXXXXX4564 Mastercard Debit TRAN ANH QUAN Hoàn tiền 100,000 VND

14 110309 CN QUANG NINH-PGD HON GAI 100XXX1066 536892XXXXXX4678 Mastercard Debit HOANG THI THANH Hoàn tiền 100,000 VND

15 130406 CN DONG NAI-PGD DONG KHOI 100XXX7626 536892XXXXXX4716 Mastercard Debit NGUYEN THI MY OANH Hoàn tiền 100,000 VND

16 130208 CN BINH DUONG-PGD DI AN 800XXX0079 536892XXXXXX4803 Mastercard Debit TRAN TAN THONG Hoàn tiền 100,000 VND

17 112000 CN HA DONG 101XXX8011 536892XXXXXX5008 Mastercard Debit TRAN DAI NGHIA Hoàn tiền 100,000 VND

II. Hoàn tiền 20% giá trị tất cả giao dịch hợp lệ trong tháng (số tiền hoàn tối đa 100.000 VNĐ, giá trị thanh toán tối thiểu 100.000 VNĐ) cho các chủ thẻ gián đoạn giao dịch trên 06 tháng phát 

sinh giao dịch chi tiêu lại qua POS/NET sớm nhất.



18 130301 CN CAN THO-PGD BINH THUY 090XXX2189 536892XXXXXX6228 Mastercard Debit NGUYEN TAN HOANG Hoàn tiền 100,000 VND

19 114000 CN HAI DUONG 098XXX7501 536892XXXXXX7700 Mastercard Debit PHAM SY QUANG Hoàn tiền 100,000 VND

20 112500 CN VINH PHUC 033XXX7760 536892XXXXXX8040 Mastercard Debit NGUYEN THI THUONG Hoàn tiền 100,000 VND

21 120207 CN NGHE AN-PGD DO LUONG 101XXX5466 536892XXXXXX8109 Mastercard Debit TRUONG XUAN KHANH Hoàn tiền 100,000 VND

22 130207 CN BINH DUONG-PGD THUAN AN 097XXX9369 536892XXXXXX8298 Mastercard Debit PHUNG VAN HA Hoàn tiền 100,000 VND

23 110220 CN THANG LONG-PGD NGUYEN HUE 101XXX3775 536892XXXXXX8394 Mastercard Debit NGUYEN VAN TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

24 130107 CN HO CHI MINH-PGD TAN PHU 101XXX3424 536892XXXXXX8559 Mastercard Debit PHUNG QUANG HOAN Hoàn tiền 100,000 VND

25 120303 CN KHANH HOA-PGD VAN NINH 100XXX8139 536892XXXXXX8775 Mastercard Debit NGUYEN QUANG HUY Hoàn tiền 73,655 VND

26 110302 CN QUANG NINH-PGD CUA ONG 100XXX6271 536892XXXXXX8844 Mastercard Debit PHAM MINH GIANG Hoàn tiền 100,000 VND

27 120105 CN DA NANG-PGD TAY DA NANG 040XXX4669 536892XXXXXX8850 Mastercard Debit NGUYEN THI THANH HUONG Hoàn tiền 100,000 VND

28 111702 CN TAY HA NOI-PGD XUAN THUY 098XXX3903 536892XXXXXX9218 Mastercard Debit DINH THI THU HUONG Hoàn tiền 64,687 VND

29 130204 CN BINH DUONG-PGD TANPHUOCKHANH 094XXX9925 536892XXXXXX9681 Mastercard Debit PHAM THANH BINH Hoàn tiền 44,600 VND

30 112001 CN HA DONG-PGD MO LAO 102XXX8478 536892XXXXXX9885 Mastercard Debit DINH THI VIET THANH Hoàn tiền 100,000 VND

31 120101 CN DA NANG-PGD SONG HAN 188XXX5999 413515XXXXXX0783 Visa Debit DANG DUY TRUONG Hoàn tiền 26,000 VND

32 111204 CN HOAN KIEM-PGD VIET HUNG 098XXX3826 413515XXXXXX1126 Visa Debit NGUYEN VAN DAO Hoàn tiền 100,000 VND

33 112600 CN THAI BINH 034XXX8386 413515XXXXXX1156 Visa Debit LE CONG KIEM Hoàn tiền 48,473 VND

34 111702 CN TAY HA NOI-PGD XUAN THUY 110XXX4081 413515XXXXXX1253 Visa Debit NGUYEN HUY SANG Hoàn tiền 100,000 VND

35 111702 CN TAY HA NOI-PGD XUAN THUY 101XXX4872 413515XXXXXX1424 Visa Debit LE THI HAO Hoàn tiền 68,702 VND

36 130406 CN DONG NAI-PGD DONG KHOI 101XXX5013 413515XXXXXX1823 Visa Debit BUI TRAN TOAN Hoàn tiền 94,737 VND

37 110100 TT KINH DOANH 889XXX8888 413515XXXXXX2525 Visa Debit HOANG PHUONG UYEN Hoàn tiền 100,000 VND

38 110800 CN THANH HOA 085XXX1644 413515XXXXXX2554 Visa Debit HOANG THI TAM Hoàn tiền 100,000 VND

39 111700 CN TAY HA NOI 101XXX5108 413515XXXXXX2658 Visa Debit TRAN ANH DUC Hoàn tiền 52,000 VND

40 130905 CN SAI GON-PGD NGUYEN VAN LINH 093XXX3447 413515XXXXXX2678 Visa Debit MARTIN  REID Hoàn tiền 100,000 VND

41 131500 CN DONG THAP 093XXX8844 413515XXXXXX2703 Visa Debit LE THI MY TIEN Hoàn tiền 62,834 VND

42 130407 CN DONG NAI-PGD BIEN HOA 251XXX0272 413515XXXXXX3405 Visa Debit NGUYEN THI QUYNH NHU Hoàn tiền 100,000 VND

43 120109 CN DA NANG-PGD HOA XUAN 101XXX7160 413515XXXXXX3670 Visa Debit LE HO YEN NHI Hoàn tiền 86,645 VND

44 132100 CN BINH THUAN 101XXX6318 413515XXXXXX4882 Visa Debit THACH THI MY HANH Hoàn tiền 41,600 VND

45 110214 CN THANG LONG-PGD DAO TAN 171XXX9799 413515XXXXXX5188 Visa Debit NGUYEN THE ANH Hoàn tiền 24,024 VND

46 130207 CN BINH DUONG-PGD THUAN AN 101XXX7032 413515XXXXXX5460 Visa Debit NGUYEN NGOC BAC Hoàn tiền 100,000 VND

47 130100 CN HO CHI MINH 101XXX1989 413515XXXXXX5929 Visa Debit NGUYEN THI HUONG THAO Hoàn tiền 79,600 VND

48 110213 CN HA NOI-PGD DINH CONG 333XXX3868 413515XXXXXX7376 Visa Debit NGO THANH MAI Hoàn tiền 100,000 VND

49 112600 CN THAI BINH 083XXX8333 413515XXXXXX8285 Visa Debit NGUYEN THOI DAT Hoàn tiền 62,183 VND

50 111400 CN DONG DO 056XXX0513 413515XXXXXX9294 Visa Debit NGUYEN HAI LINH Hoàn tiền 73,995 VND

51 111502 CN HAN THUYEN-PGD LINH DAM 333XXX9999 413515XXXXXX9436 Visa Debit NGUYEN THI THU KHOA Hoàn tiền 71,800 VND

52 130308 CN CAN THO-PGD AN HOA 078XXX9999 413515XXXXXX9485 Visa Debit HO VINH DUC Hoàn tiền 37,800 VND

53 111101 CN BA DINH-PGD KIM LIEN 101XXX3965 413515XXXXXX9619 Visa Debit TRAN CONG THUAN Hoàn tiền 25,000 VND

54 120500 CN QUANG NAM 500XXX7979 413515XXXXXX9770 Visa Debit TRAN HUU THUAN Hoàn tiền 100,000 VND

55 110100 TT KINH DOANH 101XXX1969 413516XXXXXX0390 Visa Debit DUONG NHU NGOC THAO Hoàn tiền 95,434 VND

56 130408 CN DONG NAI-PGD GIA KIEM 094XXX0239 413516XXXXXX5514 Visa Debit BUI HUU PHUOC Hoàn tiền 100,000 VND

57 110100 TT KINH DOANH 101XXX7791 413516XXXXXX7289 Visa Debit PHAM THI NGOC HUYEN Hoàn tiền 100,000 VND


